	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 555/NQ-HĐND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Cho ý kiến về nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 34
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Công văn số 6555/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Công văn số 8536/BTC-TH ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc thông báo mức vốn đầu tư công dự kiến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;
Xét Tờ trình số 570/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025, Báo cáo số 544/BC-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1191/BC-KTNS ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; ý thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất về nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 như sau:
Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 là 72.965,45 tỷ đồng, trong đó:

1. Nguồn vốn ngân sách địa phương: 14.928,518 tỷ đồng. Gồm:

- Nguồn bổ sung cân đối: 8.229,718 tỷ đồng. 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 280 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 5.933 tỷ đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 485,8 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 58.036,932 tỷ đồng, Gồm:

a) Vốn trong nước: 54.992,761 tỷ đồng. Trong đó:

- Thực hiện dự án đầu tư: 44.101,673 tỷ đồng.

- Thực hiện các Chương trình MTQG: 8.079,088 tỷ đồng.

- Thực hiện xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW: 2.812 tỷ đồng.

b) Vốn nước ngoài: 3.044,171 tỷ đồng.

(có các Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	  
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


TỔNG HỢP NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2026 – 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn đầu tư
	Nhu cầu kế hoạch 5 năm
giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	Tổng số vốn
	Trong đó:
	

	
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	
	TỔNG CỘNG
	72.965.450
	69.921.279
	3.044.171
	 

	I
	Vốn ngân sách địa phương
	14.928.518
	14.928.518
	0
	 

	-
	Nguồn bổ sung cân đối 
	8.229.718
	8.229.718
	
	 

	
	TĐ: Kế hoạch vốn còn thiếu chưa được bố trí đủ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	452.068
	452.068
	
	 

	-
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	280.000
	280.000
	
	 

	-
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	5.933.000
	5.933.000
	
	 

	-
	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
	485.800
	485.800
	
	 

	II
	Vốn ngân sách Trung ương
	58.036.932
	54.992.761
	3.044.171
	 

	1
	Nguồn NSTW (vốn trong nước)
	54.992.761
	54.992.761
	0
	 

	1.1
	Thực hiện dự án
	44.101.673
	44.101.673
	
	 

	-
	Dự án chuyển tiếp
	1.249.308
	1.249.308
	
	Chi tiết biểu số 01, 02

	
	TĐ: Kế hoạch vốn còn thiếu chưa được bố trí đủ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	705.141
	705.141
	
	

	-
	Dự án khởi công mới
	42.852.365
	42.852.365
	
	

	+
	Dự án theo ngành lĩnh vực
	9.974.190
	9.974.190
	
	Chi tiết biểu số 03

	+
	Dự án liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
	32.878.175
	32.878.175
	
	Chi tiết biểu số 04

	1.2
	Thực hiện Các Chương trình MTQG
	8.079.088
	8.079.088
	0
	Chi tiết biểu số 05

	1.3
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW
	2.812.000
	2.812.000
	
	Chi tiết biểu số 06

	2
	Nguồn NSTW (nước ngoài)
	3.044.171
	0
	3.044.171
	Chi tiết biểu số 07


Biểu số 01

NHU CẦU KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 
TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2026 – 2030
 CHƯA ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐỦ KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế bố trí vốn từ khởi công đến hết KH năm 2025
	Nhu cầu kế hoạch đầu tư  vốn NSTW giai đoạn 2026 - 2030
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số             (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số           (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản vốn ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	6.175.516
	4.637.516
	3.801.025
	3.801.025
	705.141
	304.080
	2.914
	

	A
	Nguồn vốn NSTW thực hiện dự án theo ngành, lĩnh vực
	
	1.222.022
	1.222.022
	732.777
	732.777
	370.475
	304.080
	0
	

	I
	Giao thông
	
	
	1.143.439
	1.143.439
	732.777
	732.777
	334.475
	268.080
	0
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành trước năm 2026
	
	
	1.143.439
	1.143.439
	732.777
	732.777
	334.475
	268.080
	-
	

	1
	Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 107 đoạn Km0 + Km30
	Sở Giao thông, Vận tải (nay là Sở Xây dựng)
	1077 10/5/2010; 1781 04/7/2014
	285.639
	285.639
	
	
	268.080
	268.080
	
	

	2
	Nâng cấp đường giao thông nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với QL.279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	1027 27/5/2021
	857.800
	857.800
	732.777
	732.777
	66.395
	
	
	

	II
	Y tế dân số và gia đình
	
	
	78.583
	78.583
	0
	0
	36.000
	36.000
	0
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành trước năm 2026
	
	
	78.583
	78.583
	-
	-
	36.000
	36.000
	-
	

	1
	Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và phát triển đô thị
	335  11/12/2009
	78.583
	78.583
	
	
	36.000
	36.000
	
	

	B
	Nguồn vốn NSTW thực hiện dự án liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững
	
	4.953.494
	3.415.494
	3.068.248
	3.068.248
	334.666
	-
	2.914
	

	I
	Giao thông
	
	
	4.945.119
	3.407.119
	3.068.248
	3.068.248
	332.152
	0
	400
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành trước năm 2026
	
	
	7.119
	7.119
	-
	-
	400
	-
	400
	

	1
	Đường giao thông đến điểm TĐC Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	2973  29/12/2020, 1908            QĐ-UBND   14/9/2022
	7.119
	7.119
	
	
	400
	
	400
	

	(2)
	Dự án hoàn thành sau năm 2026
	
	
	4.938.000
	3.400.000
	3.068.248
	3.068.248
	331.752
	-
	-
	

	1
	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, UBND phường Vân Sơn; UBND xã Vân Hồ
	299                NQ-HĐND ngày 10/3/2024
	4.938.000
	3.400.000
	3.068.248
	3.068.248
	331.752
	
	
	

	II
	Cấp nước, thoát nước
	
	
	8.375
	8.375
	0
	0
	2.514
	0
	2.514
	

	(1)
	Các dự án hoàn thành trước năm 2026
	
	
	8.375
	8.375
	0
	0
	2.514
	0
	2.514
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Búa Bon 1+2+3
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	2943             QĐ-UBND ngày 25/12/2020, 1474              QĐ-UBND ngày 9/8/2023
	8.375
	8.375
	
	
	2.514
	
	2.514
	


Biểu số 02

NHU CẦU KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 
TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Nhu cầu  kế hoạch đầu tư vốn NSTW           giai đoạn 2026 - 2030
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	945.000
	544.713
	400.833
	400.833
	544.167
	

	I
	Giao thông
	
	
	945.000
	544.713
	400.833
	400.833
	544.167
	

	(2)
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026
	
	
	945.000
	544.713
	400.833
	400.833
	544.167
	

	1
	Dự án ĐT.107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)
	UBND xã Mường Chiên
	503 05/3/2025
	245.000
	172.828
	72.718
	72.718
	172.282
	Dự kiến điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn

	2
	Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)
	UBND xã Yên Châu, UBND xã Tạ Khoa
	562 13/3/2025
	700.000
	371.885
	328.115
	328.115
	371.885
	Dự kiến điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn


Biểu số 03
NHU CẦU KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Quy mô
	Nhu cầu giai đoạn 2026 - 2030
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	
	9.974.190
	

	I
	Giao thông
	
	6.308.000
	

	1
	Dự án đường Hoàng Quốc Việt - bản Mé Ban - đường Trần Đăng Ninh (Trụ sở phường Quyết Tâm cũ)
	Chiều dài khoảng 2,1 Km;                            03 hầm 01 Km
	1.200.000
	

	2
	Dự án đường từ bến xe khách tỉnh cắt qua đường Chu Văn An nhánh 1, nhánh 2 đấu nối ra Quốc lộ 6 đường Trấn Đăng Ninh (khu vực cổng Trường Tiểu học Quyết Tâm), phường Tô Hiệu
	Song song với Quốc lộ 6;                          Chiều dài khoảng 2,6 Km
	180.000
	

	3
	Đường giao thông kết nối cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu với khu trung tâm khu du lịch Quốc gia Mộc Châu và Quốc lộ 6
	Tổng chiều dài toàn tuyến                         khoảng 6,5km
	333.000
	

	4
	Tuyến đường từ nút giao đường Tỉnh 104 - đường 26/7 đến nút giao tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La (Đường kết nối giao thông nút cao tốc Tân Yên - Thảo nguyên)
	Mở mới theo quy hoạch,                             Chiều dài tuyến khoảng L=8,4km;
	400.000
	

	5
	Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt từ cổng chào 64 đến chân dốc km75 Quốc lộ 6
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường                     có chiều dài tuyến khoảng 8,3 km
	250.000
	

	6
	Dự án Đường tránh khu vực thị trấn Quang Huy cũ, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Chiều dài khoảng 5,0 Km
	400.000
	

	7
	Đường giao thông từ TK 4 đến TK 10 xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Gồm: Tuyến số 1 có chiều dài                   khoảng 2km; Tuyến số 2:                               Cầu qua suối Pàn nối với QL6)
	350.000
	

	8
	Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.108 (đoạn Thuận Châu - Co Mạ), tỉnh Sơn La
	Chiều dài khoảng 40,0km; Cấp Vmn
	400.000
	

	9
	Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.112 (Bắc Yên - Làng Chếu), tỉnh Sơn La
	Chiều dài khoảng 20 Km
	200.000
	

	10
	Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn - Noong Đúc - Chiềng Sinh đấu nối với Quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	Chiều dài khoảng 2,5 Km
	160.000
	

	11
	Dự án xây dựng tuyến đường 25m từ Quốc lộ 6 (đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh) đi khu quy hoạch phát triển đô thị mới
	Chiều dài khoảng 3Km
	300.000
	

	12
	Mở rộng tuyến đường từ đường 26/8 - đường Điện Biên (dốc lên ngã ba két nước), phường Tô Hiệu
	240m; Bn-9m; GPMB
	160.000
	

	13
	Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Trần Đăng Ninh (khu vực nhà hàng Vườn đào) - QL6 (tuyến tránh thành phố Sơn La)
	Chiều dài khoảng 2 Km
	160.000
	

	14
	Dự án xây dựng đường giao thông từ khu vực bệnh viện đa khoa mới đến khu vực phía bắc (tiểu khu 1) thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	Chiều dài khoảng 2,1 Km
	300.000
	

	15
	Đường giao thông liên xã Phù Yên - Suối Tọ
	Chiều dài khoảng 18 Km                          (nâng cấp 18km*5 tỷ)
	160.000
	

	16
	Đường tỉnh 117C (Chiềng Sơ - Púng Bánh) bao gồm cầu Chiềng Sơ (gồm 01 cầu qua Sông Mã)
	33,5km
	340.000
	

	17
	Nâng cấp tuyến đường nội thị trung tâm xã Quỳnh Nhai
	
	250.000
	

	18
	Đầu tư, nâng cấp đường giao thông từ nút giao IC5 đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đến bản Hợp Thành, xã Vân Hồ
	Dự án có tổng chiều dài 14,5 km,  quy mô đường cấp III, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m
	240.000
	

	19
	Cải tại nâng cấp tuyến Quốc lộ 43 đoạn Km 77+680 (Nút giao với đường 104) đến nút giao 223
	
	165.000
	

	20
	Đầu tư kè, đường và hạ tầng khu trung tâm xã Thuận Châu
	
	200.000
	

	21
	Đường kết nối trung tâm xã Vân Hồ với nút giao IC6 Cao tốc
	
	160.000
	

	II
	Công trình công cộng tại các đô thị
	
	500.000
	

	22
	Dự án xây dựng hạ tầng trung tâm xã Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Hạ tầng trung tâm, đường điện                         và các hạng mục khác
	200.000
	

	23
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Đường giao thông, cầu, điện chiếu sáng,…
	300.000
	

	III
	Nông, lâm nghiệp thủy lợi thủy sản
	
	1.457.960
	

	24
	Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện kè thoát lũ Suối Hoa (đoạn từ hồ Sao Đỏ đến Trung tâm y tế xã Vân Hồ)
	Chiều dài kênh khoảng 3,5Km
	200.000
	

	25
	Dự án Nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Trạm quan trắc 02 trạm; Biển báo 20 biển; 02 chiếc Phương tiện bay PCCCR: 03 cái; MTrang thiết bị phòng cháy chữa, cháy rừng;
	120.000
	

	26
	Công trình tiêu thoát lũ suối Muội xã Chiềng La
	
	160.000
	

	27
	Đầu tư khu nông xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La
	188,99 ha
	216.000
	

	28
	Hồ chứa nước Cò Chịa, xã Yên Sơn
	
	761.960
	

	IV
	Văn hóa, thể thao
	
	328.000
	

	29
	Dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động 3/2
	Nâng cấp, mở rộng
	148.000
	

	30
	Dự án: Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La
	
	180.000
	

	V
	Y tế, dân số và gia đình
	
	500.000
	

	31
	Dự án Bệnh viện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	500 giường
	500.000
	

	VI
	Quốc phòng
	
	200.000
	

	32
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La giai đoạn 2
	Xây dựng các hạng mục theo                          quy hoạch chi tiết đã được duyệt
	200.000
	

	VII
	Cấp nước, thoát nước
	
	200.000
	

	33
	Dự án đầu tư Hệ thống dẫn nước từ Hồ Bản Mòng tưới cho khu vực Chiềng Ngần, tỉnh Sơn La
	Chiều dài khoảng 35Km
	200.000
	

	VIII
	Công nghệ, thông tin
	
	160.000
	

	34
	Thiết lập mới và mở rộng hoạt động đài truyền  thanh xã Ứng dụng cộng nghệ thông tin viễn thông (giai đoạn 2026-2030)
	
	160.000
	

	IX
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	
	220.230
	

	35
	Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La
	
	106.730
	

	36
	Dự án trường Cao đẳng y tế tại Phường Chiềng Sinh
	
	113.500
	

	X
	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước
	
	100.000
	

	37
	Bổ sung cơ sở vật chất cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Sơn La
	
	100.000
	


Biểu số 04

NHU CẦU KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI LIÊN VÙNG 

CÓ Ý NGHĨA THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NHANH, BỀN VỮNG

(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Quy mô
	Nhu cầu giai đoạn 2026 - 2030
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	 
	32.878.175
	

	I
	Giao thông
	 
	6.026.000
	 

	1
	Dự án đầu tư tuyến cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn II
	Từ 2 làn lên 4 làn
	4.476.000
	 

	2
	Dự án Đầu tư xây dựng cầu Vạn Yên trên QL43, xã Tân Phong, tỉnh Sơn La
	1,5km; Xây dựng cầu vĩnh cửu B=12m,  tải trọng HL93;
	700.000
	 

	3
	Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Chiềng Sơn đi Thanh hóa (ĐT. 102 đoạn từ Tân Xuân - QL43)
	Chiều dài khoảng 49 Km
	850.000
	 

	II
	Nông lâm nghiệp thủy lợi thủy sản
	 
	2.495.175
	 

	1
	Dự án Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La giai đoạn 2026-2030
	44 công trình nước sinh hoạt; 11 công trình thủy lợi, kè suối nặm La, kè suối Lu giai đoạn II; sửa chữa nâng cấp 105 tuyến đường giao thông; Bệnh viện đa khoa khu vực Mường La; bổ sung trạm biến áp
	2.495.175
	 

	III
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	2.095.000
	 

	1
	Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La thành bệnh viện tỉnh đảm nhận chức năng vùng
	1000 giường
	2.095.000
	 

	IV
	Dự án phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư
	 
	22.262.000
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La (cũ), tỉnh Sơn La
	L=105km; đầu tư theo quy mô đường cao tốc, 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp; thiết kế theo quy chuẩn QCVN 117: 2024/ BGTVT và tiêu chuẩn TCVN5729:2012, vận tốc thiết kế Vtk = 80 km/h
	22.262.000
	 



Biểu số 05

NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	 Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 
	Trong đó: vốn  NSTW thực hiện các CT MTQG
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn CTMQG
	
	
	

	1
	2
	5
	4
	5
	6
	9
	10
	17

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	8.079.088
	8.079.088
	8.079.088
	8.079.088
	 

	1
	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi
	2026-2030
	 
	4.584.194
	4.584.194
	4.584.194
	4.584.194
	 

	2
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	2026-2030
	 
	1.640.000
	1.640.000
	1.640.000
	1.640.000
	 

	3
	Chương trình MTQGgiảm nghèo bền vững
	2026-2030
	 
	559.894
	559.894
	559.894
	559.894
	 

	4
	Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035
	2026-2030
	 
	415.000
	415.000
	415.000
	415.000
	 

	5
	Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035
	2026-2030
	 
	480.000
	480.000
	480.000
	480.000
	 

	6
	Chương trình MTQG về ma túy
	2026-2030
	 
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000
	 


Biểu số 06

NHU CẦU KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN 
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CHO CÁC XÃ BIÊN GIỚI THEO KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI THÔNG BÁO SỐ 81-TB/TW
(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT 
	Danh mục dự án
	Quy mô
	Nhu cầu giai đoạn 2026 - 2030
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	2.812.000
	 

	1
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Khoài
	30 lớp
	220.000
	 

	2
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Phiêng Pằn
	30 lớp
	216.000
	 

	3
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xuân Nha
	30 lớp
	216.000
	 

	4
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lóng Sập
	30 lớp
	216.000
	 

	5
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Sơn
	30 lớp
	216.000
	 

	6
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lóng Phiêng
	30 lớp
	216.000
	 

	7
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Sơn
	30 lớp
	216.000
	 

	8
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Khương
	30 lớp
	216.000
	 

	9
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Hung
	30 lớp
	216.000
	 

	10
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Khoong
	30 lớp
	216.000
	 

	11
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sốp Cộp
	30 lớp
	216.000
	 

	12
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Lèo
	30 lớp
	216.000
	 

	13
	Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Lạn
	30 lớp
	216.000
	 


Biểu số 07

NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI)

(Kèm theo Nghị quyết số 555/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Mã dự án
	Địa điểm XD
	Thời gia n KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Nhu cầu giai đoạn 2026 - 2030 vốn ODA (NSTW)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số  (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn ODA
(NSTW)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	4.610.313
	3.044.171
	3.044.171
	 

	A
	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP
	 
	 
	 
	 
	1.319.227
	882.803
	882.803
	 

	1
	Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La
	 
	Các phường:              Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An và Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	 
	157/NQ-HĐND ngày 10/01/2023
	970.500
	648.000
	648.000
	Điều chỉnh tỷ lệ vay lại: NSTW cấp phát 90%, tỉnh vay lại:            10% theo Quyết định số 990/QĐ-BTC ngày 07/6/2022 của               Bộ Tài chính  

	2
	Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Sơn La sử dụng vốn vay Nhật Bản
	 
	Tại các huyện: Mai Sơn, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu, Sốp Cộp, Mường La (trước đây)
	 
	1592/QĐ-TTg ngày 23/12/2022;
362/QĐ-UBND
ngày 27/02/2024
	348.727
	234.803
	234.803
	 

	B
	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 
	 
	 
	 
	3.291.086
	2.161.368
	2.161.368
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	2.711.086
	1.691.568
	1.691.568
	 

	1
	Dự án tăng cường hạ tầng kết nối trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Sơn La sử dụng vốn ODA của ADB
	 
	 
	2026-2030
	3171/UBND-TH
ngày 20/6/2025
	2.711.086
	1.691.568
	1.691.568
	 

	II
	Cấp nước, thoát nước
	 
	 
	 
	 
	580.000
	469.800
	469.800
	 

	1
	Dự án nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La
	 
	 
	2026-2030
	 
	580.000
	469.800
	469.800
	 


